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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê
đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
(Phục vụ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại khoản 12 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao quy định: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có Khu kinh tế.

1.2. Tại điểm (ii) mục a phần 2 Thông báo số 63a/TB-VPCP ngày 02/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Điểm c mục 3 phần I Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023 có nội dung: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các giải pháp hỗ trợ về  tiền thuê đất áp dụng cho năm 2023.

1.3. Trong thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021, Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020, 2021, 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
          Số tiền thuê đất được giảm (30%) nghĩa vụ cho doanh nghiệp, người dân theo chính sách nêu trên là khoảng 3.500 tỷ đồng/năm (theo báo cáo quyết toán của năm 2021), qua đó đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

          Thực tế hiện nay, các ngành như sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, du lịch,... gặp nhiều khó khăn. Đồng thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina, tín dụng bị thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng,... Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh, doanh. Theo đó, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 như đã áp dụng trong những năm qua.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, khoản 12 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình. Tuy nhiên, để tạo điều kiện để áp dụng thống nhất như đã thực hiện của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và để phù hợp với tình hình mới là thúc đẩy sản xuất kinh doanh (không văn với bị ảnh hưởng của dịch Covid 19), Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh với mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. 

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh là vô cùng cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể

Trên cơ sở một số khó khăn cần được tháo gỡ như nêu ở trên, căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương, dự thảo Quyết định được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa các nội dung còn phù hợp tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg để quy định ưu đãi giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước đúng, đủ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đưa chính sách của Nhà nước sát và phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa trong quá trình thực hiện.

 - Mục tiêu cụ thể

Xác định đúng đối tượng được đãi giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế; quy định thủ tục hành chính thông thoáng, minh bạch để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; hạn chế tình trạng xin, cho khi người thuê đất, thuê mặt nước phải đi xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Xác định đối tượng được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất tại Quyết định
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Thực tế hiện nay, sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, nền kinh tế của các nước đều bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam. Hầu hết các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Theo đó, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 cho tất cả các đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là cần thiết.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xác định đối tượng được hưởng ưu đãi giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước, cụ thể gồm những đối tượng nào.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của giải pháp

a) Giải pháp 1: Kế thừa quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy định đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 là tất cả các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, cụ thể gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).
Đồng thời, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan. 

- Tác động tích cực: Dễ xác định cụ thể đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là các đối tượng có hồ sơ pháp lý về đất rõ ràng (có quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Tác động tiêu cực: Không có
b) Giải pháp 2: Quy định bổ sung đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là các đối tượng thực tế đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất (chưa có định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
- Tác động tích cực: Hỗ trợ được cho các đối tượng thực tế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp nhưng do nhiều lý do (trong đó có lý do không do người sử dụng đất thuê) chậm làm thủ tục pháp lý về đất.
- Tác động tiêu cực: Vi phạm quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ pháp lý xin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; cụ thể, tại Điều 59 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải có ”Bản sao Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”. Hơn nữa, nếu đối tượng đang thuê đất của Nhà nước không có đủ các giấy tờ pháp lý về đất nêu trên thì không có căn cứ pháp lý để xác định chính xác người thuê đất hợp pháp, diện tích đất thuê, mục đích sử dụng đất thuê... là căn cứ để xác định số tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước và số tiền được giảm.
1.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Qua so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp nêu trên, Bộ Tài chính lựa chọn phương án 1.

2. Chính sách 2: Bổ sung mức giảm tiền thuê đất năm 2023 tại dự thảo Quyết định  
2.1. Xác định vấn đề bất cập

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bổ sung quy định cụ thể hơn về mức giảm tiền thuê đất năm 2023 cho các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của giải pháp

a) Giải pháp 1: Quy định về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; theo đó quy định mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo Công văn số 1550/BTC-CST ngày 05/12/2022 của Bộ Tài chính.
- Tác động tích cực: Kế thừa quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; theo đúng nội dung đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 1550/BTC-CST ngày 05/12/2022.
 - Tác động tiêu cực: Không có
b) Giải pháp 2:  Quy định về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Quyết định này là 15% như mức giảm năm 2020 tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

- Tác động tích cực: Tiết kiệm một phần ngân sách nhà nước để dành hỗ trợ các chính sách ưu đãi khác.
- Tác động tiêu cực: 
+ Quy định giảm tiền thuê đất với mức thấp hơn năm 2022 để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là không phù hợp vì tình hình kinh tế- xã hội năm 2023 dự báo không tốt hơn năm 2022, thậm chí còn xấu hơn.

+ Hiện nay với tác động của chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, Việt Nam khó có thể tiếp tục ưu đãi về thuế cho các công ty đa quốc gia; vì vậy, chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 là một kênh để Nhà nước tăng ưu đãi về nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đối với đối tượng này. 
2.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp nêu trên, Bộ Tài chính lựa chọn phương án 1.

3. Chính sách 3: Quy định về hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Pháp luật hiện hành (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành) đã có quy định cụ thể về hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản, theo pháp luật đầu tư, ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng trong một số trường hợp đặc biệt,... 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Vấn đề đặt ra là cần có quy định minh bạch để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; hạn chế tình trạng xin, cho khi người thuê đất, thuê mặt nước phải đi xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của giải pháp
a) Giải pháp 1: Kế thừa quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thành phần hồ sơ chỉ gồm 02 loại văn bản: (1). Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước  của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này; (2). Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).  

- Tác động tích cực: Đã được quy định tại các Quyết định về giảm tiền thuê đất các năm 2021, 2022 và thực tế không có vướng mắc; phù hợp với quy định của pháp luật quản lý thuế; quy định hiện nay thì người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp nên tại Điều này quy định trách nhiệm của người thuê đất, thuê mặt nước khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình.
- Tác động tiêu cực: Không có
 b) Giải pháp 2: Bổ sung điều kiện người thuê đất phải có giấy tờ chứng minh đang khó khăn trong sản xuất kinh doanh
- Tác động tích cực: Xác định được đối tượng thực sự khó khăn để hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
- Tác động tiêu cực: Hiện nay tình hình kinh tế xã hội khó khăn là vấn đề chung cho đa số đối tượng đang thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hơn nữa, quy định như giải pháp 2 sẽ tăng thủ tục hành chính, dễ gây cơ chế xin – cho.
3.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Qua so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp nêu trên, Bộ Tài chính lựa chọn giải pháp 1. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, thống nhất các nội dung quy định tại dự thảo Quyết định; đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chỉnh sửa các quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách.

V. PHỤ LỤC
Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp: không có./.
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